
STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ 131

1 Siêu thị MM Mega Market  Hiệp Phú Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12

2 Siêu thị Co.op Mart Nguyển Ảnh Thủ 167/2 Nguyễn Ảnh Thủ , khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

3 Siêu thị Co.op Mart Hiệp Thành 276  Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12

4 Siêu thị Co.opmart Phan Văn Hớn 102 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất , quận 12

5 Siêu thị Co.opmart Tô Ký 557 đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Q 12

6 Chợ Hiệp Thành Lô I, tờ bản đồ HT 13, phường Hiệp Thành , quận 12

7 Chợ   Ba Bầu Tô Ký, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12

8 Chợ Lạc Quang Quốc lộ 22, phường Tân Thới Nhất , quận 12

9 Chợ Thạnh xuân Tô Ngọc Vân, phường Thạnh xuân, quận 12

10 Chợ Tân Chánh Hiệp Tô Ký, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12

11 Chợ An Sương Quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận , quận 12

12 Chợ An Phú Đông
Lô 38, tờ bản đồ số 5,
khu phố 1 , phường An Phú Đông , quận 12

13 Chợ Thới An Lê Văn Khương , phường Thới An, quận 12

14 Chợ Ngã tư Ga Ngã tư Ga , khu phố 3, phường Thạnh Lộc , quận 12

15 Chợ Chợ Đường Khu phố 2, phường Thạnh Lộc , quận 12

16 Chợ Cây xoài Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12

17 Cửa hàng Satrafoods LÊ VĂN KHƯƠNG 304A-304B Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12

18 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN VĂN QUÁ 1/64 Nguyễn Văn Quá, KP5, P.Tân Hưng Thuận, Q12

19 Cửa hàng Satrafoods TÔ KÝ   652 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12

20
Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN VĂN 
QUÁ 2

73/1 Nguyễn Văn Quá, KP2A, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12

21
Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ 
ĐẶNG

1E/1 Nguyễn Thị Đặng, KP2, P.Hiệp Thành, Q.12

22 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ KIÊU 46-46A Nguyễn Thị Kiêu, P.Thới An, Q.12

23 Cửa hàng Satrafoods TRẦN THỊ CỜ 247 Trần Thị Cờ, KP3, P.Thới An, Q.12

24 Cửa hàng Satrafoods HÀ HUY GIÁP 2/89 Hà Huy Giáp, KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12



25 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ KIỂU 340 (số cũ 60F/17) Nguyễn Thị Kiểu, P.Hiệp Thành, Q.12

26
Cửa hàng Satrafoods TÂN CHÁNH HIỆP 
10

49 Tân Chánh Hiệp 10, KP8, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

27 Cửa hàng Satrafoods BÙI CÔNG TRỪNG 25 Bùi Công Trừng, P.Thạnh Xuân, Q.12

28 Cửa hàng Satrafoods TÔ KÝ 2 Nền số A3, Khu nhà ở K82, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

29 Cửa hàng Satrafoods HÀ HUY GIÁP 2 412B Hà Huy Giáp, KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

30 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ BÚP 281 Nguyễn Thị Búp, KP11, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

31 Cửa hàng Satrafoods THẠNH LỘC 66 Thạnh Lộc 27, Khu Phố 3C, P.Thạnh Lộc, Q.12

32
Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ KIỂU 
2

74/4F Nguyễn Thị Kiểu, KP1, P.Hiệp Thành, Q.12

33
Cửa hàng Satrafoods ĐÔNG HƯNG 
THUẬN 02

124 Đông Hưng Thuận 02, KP5, P.Đông Hưng Thuận, Q.12

34 Cửa hàng CO.OPFOOD TÂN THỚI HIỆP 265A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

35
Cửa hàng CO.OPFOOD KCN TÂN THỚI 
HIỆP

Đường nội bộ D5, KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

36
Cửa hàng CO.OPFOOD  345 NGUYỄN 
VĂN QUÁ

345 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP.HCM

37 Cửa hàng CO.OPFOOD  CHỢ CẦU 916 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP.HCM

38
Cửa hàng CO.OPFOOD 402 LÊ VĂN 
KHƯƠNG

402 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

39
Cửa hàng CO.OPFOOD  174-176 PHAN 
VĂN HỚN

174-176 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

40 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐÔNG BẮC 228/1 Khu phố 2A, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

41
Cửa hàng CO.OPFOOD  302 HÀ HUY 
GIÁP

302/40 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

42
Cửa hàng CO.OPFOOD  17 THẠNH LỘC 
29

17 Thạnh Lộc 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

43
Cửa hàng CO.OPFOOD 15 TÂN CHÁNH 
HIỆP 10

15 Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

44
Cửa hàng CO.OPFOOD 456A DƯƠNG 
THỊ MƯỜI

465A Dương Thị Mười, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

45
Cửa hàng CO.OPFOOD  NGUYỄN THỊ 
ĐẶNG 61

61/1C Nguyễn Thị Đặng, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM

46
Cửa hàng CO.OPFOOD NQ TRUNG 
TUYẾN CITY

1192 - 1194 Nguyễn Văn Quá, p.Tân Thới Hiệp, Q12

47
Cửa hàng CO.OPFOOD TRẦN THỊ CỜ 
292

292 Trần Thị Cờ, KP3, Phường Thới An

48
Cửa hàng CO.OPFOOD PHAN VĂN 
HỚN 285

Tầng thương mại chung cư Tecco Green

49
Cửa hàng CO.OPFOOD  TRƯỜNG 
CHINH 22

Chung cư 8X-Plus 22/14 Trường Chinh, p.Tân Thới Nhất

50
Cửa hàng VM+ HCM L12-Khu Nhà Ở 
Thới An

L12 Khu nhà ở Thới An - Khu phố 1 - phường Thới An - quận 12



51
Cửa hàng VM+ HCM 45F1-46F1 đường 
DN5 KDC An Sương

45F1-46F1, đường DN5 (khu dân cư An Sương), khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, Q12, TPHCM 
(Thửa 332-333, Đường DN5)

52 Cửa hàng VM+ HCM 42/1 TL 16 42/1 TL16, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12

53 Cửa hàng VM+ HCM 247/34 Hà Huy Giáp 247/34 Hà Huy Giáp, KP3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

54 Cửa hàng VM+ HCM 35A đường TX 21 35A đường TX 21, khu phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

55
Cửa hàng VM+ HCM Chung cư Hoa 
Phượng (Zen Tower)

1.02, 1.03, 2.03, 2.04 Tầng 1+2, Chung cư Hoa Phượng (Zen Tower), 34/1A Quốc lộ 1A, Phường Thới 
An, Quận 12

56 Cửa hàng VM+ HCM 109 Hà Đặc 109 Hà Đặc, Khu phố 6, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

57
Cửa hàng VM+ HCM 1.17-1.04 CC Hiệp 
Thành-Parkland

1.17 và 1.04 Tầng 1+2, CC Hiệp Thành (Parkland), số 38 đường N5, KDC Hiệp Thành, Phường Hiệp 
Thành, Quận 12

58
Cửa hàng VM+ HCM 112/6 Tân Chánh 
Hiệp 36

112/6 Tân Chánh Hiệp 36, Khu phố 6, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

59 Cửa hàng VM+ HCM 274-276 Tô Ký 274-276 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

60
Cửa hàng VM+ HCM CC QTSC Building 
9

Toà nhà QTSC Building 9, Đường số 3, CV Phần Mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

61
Cửa hàng VM+ HCM 20H9-21H9 Đường 
DD11

20H9-21H9 đường DD11 (KDC An Sương), KP 4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12

62
Cửa hàng VM+ HCM 650 Dương Thị 
Mười

650 Dương Thị Mười, KP6, P.Hiệp Thành, Q.12

63
Cửa hàng VM+ HCM 506/61 Nguyễn Ảnh 
Thủ

506/61 Nguyễn Ảnh Thủ, kp 4, p Hiệp Thành, q.12

64
Cửa hàng VM+ HCM 40H/2 Nguyễn Ảnh 
Thủ

40H/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12

65
Cửa hàng VM+ HCM 785A-785B Nguyễn 
Ảnh Thủ

785A-785B Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12

66
Cửa hàng VM+ HCM 109/6B Tân Thới 
Hiệp 07

109/6B Tân Thới Hiệp 07, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

67
Cửa hàng VM+ HCM 163 Nguyễn Thị 
Kiêu

163 Nguyễn Thị Kiêu, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12

68 Cửa hàng VM+ HCM 425 Tô Ký 425 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh

69
Cửa hàng VM+ HCM 107/4A Hương Lộ 
80B

107/4A Hương Lộ 80B, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

70
Cửa hàng VM+ HCM  75/4B Tân Thới 
Nhất 8

75/4B Tân Thới Nhất 8 - Khu phố 6 - phường Tân Thới Nhất - quận 12 

71 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 77H/1 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

72 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1036 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

73 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1/1 Tân Chánh Hiệp 25, KP.8, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

74 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 5/42 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

75 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 171 - 173 - 173A Hà Đặc, KP.01, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM

76 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 38 Đường TMT 13, KP.6, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM

77 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 845 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

78 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 597 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM



79 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 82/1 Tân Thới Nhất 8, KP.6, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

80 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 16A/B4 Hà Thị Khiêm, KP.2, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM

81 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 23C đường TL13, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

82 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 17E Quán Tre, KP.5, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM

83 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 61A Đường TX21, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

84 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 149 Trần Thị Cờ, KP.02, P. Thới An, Q.12, TP.HCM

85 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 368 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

86 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 107 đường ĐHT3, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

87 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 458 Đường TTH02 , khu phố 3A, phường Tân Thới Hiệp , Quận 12 , TP.HCM

88 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 759 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

89 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 4 - 6 Đường APĐ01, khu phố 1, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

90 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
Số 500/58 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

91 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 243B Đường TA32, Khu Phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

92 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 302 - 304 Nguyễn Thị Kiểu, Khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

93 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 962 Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM

94 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 2167/1B đường Vườn Lài, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

95 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH
42E - 42E/2 và 42E/3 đường Hiệp Thành 22, Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

96 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 181 Đường TTN17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

97 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 277 Dương Thị Mười, Khu phố 3A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

98 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 10/33 Tân Thới Nhất, Khu phố 3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

99 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 66 Đông Hưng Thuận 02, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

100 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 105 đường ĐHT 05, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

101 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 22I-22I/2 Hiệp Thành 13, khu phố 3, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP Hồ Chí Minh

102 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 265/54 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

103 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 324/6 Khu phố 3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

104 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 77 Bùi Văn Ngữ, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

105 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 172/16A - 172/18 An Phú Đông 09, khu phố 1, P. An Phú Đông, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

106 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1/44A1 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM

107 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 62A Trần Thị Cờ, KP.5, P. Thới An, Q.12, TP.HCM

108 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 305 đường TTH21, KP.01, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM

109 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 29/4 Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

110 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 482 Hà Huy Giáp, KP.3, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM



111 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Thửa đất số 547, Tờ bản đồ số 28, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

112 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 3A-3B đường Thạnh Lộc 29, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

113 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 26/1 Nguyễn Thị Búp, Khu Phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

114 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 110 Đường TCH36, KP.02, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

115 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 273 Tô Ngọc Vân, KP.01, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

116 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 39/11A Tân Thới Nhất 1, KP.7, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

117 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 111 Tân Chánh Hiệp 33, KP.7, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

118 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 10A/2 Trung Mỹ Tây 13A, khu phố 2, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

119 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 30A-30B đường HT27, KP.01, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

120 Cửa hàng B's mart 44 Tô Ký, Khu Phố 3, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12

121 Cửa hàng B's mart 175 Khu phố 5, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12

122 Cửa hàng B's mart MM Mega Market Hiệp Phú  -QL1A, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

123 Cửa hàng Vissan 36A/1 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12

124 Cửa hàng Co.op Smile 106 Hiệp Thành 22, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

125 Cửa hàng Co.op Smile 16i đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

126 Cửa hàng Co.op Smile 331 Quốc Lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

127 Cửa hàng Co.op Smile A20 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

128 Cửa hàng Co.op Smile 80 đường Thạnh Xuân 13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

129 Cửa hàng Co.op Smile C1, Tổ 6, KP 5, Nguyễn Văn Quá, Phường. Đông Hưng Thuận, Quận 12

130 Cửa hàng FamilyMart 37 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, Q.12
131 Cửa hàng FamilyMart 8 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12


